
STT Tên tỉnh Số quyết định
Ngày công bố 

KQĐT
Ngày hết hạn thầu Hình thức đấu thầu Tên gói thầu

1 Thành phố Hồ Chí Minh

Trung tâm Y tế Quận 3 173/QĐ-TTYT 04/08/2021 03/08/2022 ĐTRR Tân dược

174/QĐ-TTYT 04/08/2021 03/08/2022 ĐTRR Tân dược

992/QĐ-BVQY7A 09/09/2021 08/09/2022 ĐTRR Chế phẩm YHCT

992/QĐ-BVQY-7A 09/09/2021 08/09/2022 ĐTRR Vị thuốc

Bệnh viện Quận 7 03/QĐ-BV 04/01/2021 03/01/2022 ĐTRR Tân dược

04/QĐ-BV 04/01/2021 03/01/2022 ĐTRR Tân dược

222/QĐ-BV 10/06/2021 09/06/2022 ĐTRR Tân dược

223/QĐ-BV 10/06/2021 09/06/2022 ĐTRR Tân dược

193/QĐ-BV 11/06/2021 10/06/2022 ĐTRR Tân dược

3475/QĐ-BV 30/09/2021 29/09/2022 ĐTRR Chế phẩm YHCT

3476/QĐ-BV 30/09/2021 29/09/2022 ĐTRR Vị thuốc

Bệnh viện Quận Gò Vấp 514/QĐ-BVGV 14/08/2021 13/08/2022 ĐTRR Tân dược

515/QĐ-BVGV 14/08/2021 13/08/2022 ĐTRR Chế phẩm YHCT

522/QĐ-BVGV 17/08/2021 16/08/2022 ĐTRR Tân dược

335/QĐ-BVĐKKVTĐ 26/05/2021 25/05/2022 ĐTRR Tân dược

343/QĐ-BVĐKKVTĐ 27/05/2021 26/05/2022 ĐTRR Chế phẩm YHCT

44/QĐ-BV 28/01/2021 27/01/2022 ĐTRR Tân dược

45/QĐ-BV 28/01/2021 27/01/2022 ĐTRR Tân dược

76/QĐ-BV 25/02/2021 24/02/2022 ĐTRR Chế phẩm YHCT

77/QĐ-BV 25/02/2021 24/02/2022 ĐTRR Vị thuốc

29/QĐ-BVHM 21/01/2021 20/01/2022 ĐTRR Tân dược

35/QĐ-BVHM 25/01/2021 24/01/2022 ĐTRR Chế phẩm YHCT

73/QĐ-BV 19/02/2021 18/02/2022 ĐTRR Tân dược

Bệnh viện Chợ Rẫy 2386/QĐ-BVCR 27/05/2021 26/05/2022 ĐTRR Tân dược

3360/QĐ-BVCR 13/08/2021 12/08/2022 ĐTRR Tân dược

3477/QĐ-BVCR 25/08/2021 24/08/2022 ĐTRR Tân dược

4937/QĐ-BVCR 26/11/2021 25/11/2022 ĐTRR Tân dược

4938/QĐ-BVCR 26/11/2021 25/11/2022 ĐTRR Tân dược

5245/QĐ-BVCR 08/12/2021 08/12/2022 ĐTRR Tân dược

Danh sách các đơn vị



5247/QĐ-BVCR 08/12/2021 08/12/2022 ĐTRR Tân dược

5248/QĐ-BVCR 08/12/2021 08/12/2022 ĐTRR Tân dược

5249/QĐ-BVCR 08/12/2021 08/6/2022 ĐTRR Tân dược

5250/QĐ-BVCR 08/12/2021 08/6/2022 ĐTRR Tân dược

5251/QĐ-BVCR 08/12/2021 08/6/2022 ĐTRR Tân dược

Bệnh viện Quận 1 -  Cơ sở 1 458/QĐ-BV 31/03/2021 30/03/2022 ĐTRR Tân dược

459/QĐ-BV 31/03/2021 30/03/2022 ĐTRR Tân dược

460/QĐ-BV 31/03/2021 30/03/2022 ĐTRR Chế phẩm YHCT

Bệnh viện Quận Bình Tân 100/QĐ-BV 15/4/2021 14/04/2022 ĐTRR Tân dược

99/QĐ-BV 15/4/2021 14/04/2022 ĐTRR Tân dược

4941/QĐ-BVUB 03/11/2021 02/11/2022 ĐTRR Tân dược

5084/QĐ-BVUB 15/11/2021 14/11/2022 ĐTRR Tân dược

2983/QĐ-TMHH 20/12/2021 19/11/2022 ĐTRR Tân dược

2199/QĐ-BVĐHYD 20/09/2021 19/09/2022 ĐTRR Tân dược

2243/QĐ-BVĐHYD 29/09/2021 28/09/2022 ĐTRR Tân dược

69/QĐ-BVĐHYD 18/01/2021 17/01/2022 ĐTRR Vị thuốc

72/QĐ-BVĐHYD 18/01/2021 17/01/2022 ĐTRR Chế phẩm YHCT

2 Quảng Nam

SYT 1111/QĐ-SYT 30/11/2021 31/12/2022 ĐTRR Tân dược, Chế phẩm YHCT, Vị thuốc

3 Bến Tre

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân 

dụng và công nghiệp 
905/QĐ-SYT 15/12/2021 26/04/2023 ĐTRR Tân dược  

917/QĐ-SYT 17/12/2021 26/04/2023 ĐTRR Tân dược  

949/QĐ-SYT 29/12/2021 26/04/2023 ĐTRR Tân dược  

930/QĐ-SYT 23/12/2021 26/04/2023 ĐTRR Tân dược  

Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu 1454/QĐ-BVNĐC 07/05/2021 3/4/2021 ĐTRR Tân dược  

2862/QĐ-BVNĐC 25/8/2021 03/08/2022 ĐTRR Tân dược  

2862/QĐ-BVNĐC 25/8/2021 03/09/2022 ĐTRR Tân dược  

2862/QĐ-BVNĐC 25/8/2021 03/10/2022 ĐTRR Tân dược  

2862/QĐ-BVNĐC 25/8/2021 03/11/2022 ĐTRR Tân dược  

2862/QĐ-BVNĐC 25/8/2021 03/12/2022 ĐTRR Tân dược  

Bệnh viện đa khoa khu vực Ba Tri 581/QĐ-BV 21/10/2021 21/10/2022 ĐTRR Tân dược  

581/QĐ-BV 21/10/2021 22/10/2022 ĐTRR Tân dược  

581/QĐ-BV 21/10/2021 23/10/2022 ĐTRR Tân dược  



Trung tâm Y tế huyện Châu Thành 425/QĐ-TTYT 16/09/2021 01/09/2022 ĐTRR Tân dược  

425/QĐ-TTYT 16/09/2021 02/09/2022 ĐTRR Tân dược  

425/QĐ-TTYT 16/09/2021 03/09/2022 ĐTRR Tân dược  

425/QĐ-TTYT 16/09/2021 04/09/2022 ĐTRR Tân dược  

425/QĐ-TTYT 16/09/2021 05/09/2022 ĐTRR Tân dược  

Bệnh viện đa khoa khu vực Cù Lao Minh 706/QĐ-BV 04/11/2021 29/04/2022 ĐTRR Chế phẩm YHCT

4 Thái Bình

BVĐK huyện Tiền Hải 670/QĐ-BVĐK 14/10/2021 31/12/2021 ĐTRR Vị thuốc

BVĐK Hưng Nhân 162/QĐ-BV 22/10/2021 31/12/2021 ĐTRR Vị thuốc

BVĐK huyện Hưng Hà 1106/QĐ-BVĐKHH 25/10/2021 31/12/2021 ĐTRR Vị thuốc

BVĐK Hưng Nhân 182/QĐ-BV 05/11/2021 31/12/2021 ĐTRR Chế phẩm YHCT

BVĐK Phụ Dực 1081/QĐ-BVPD 12/11/2021 31/12/2021 ĐTRR Chế phẩm YHCT

BVĐK tỉnh Thái Bình 1554/QĐ-BV 10/11/2021 31/12/2021 ĐTRR Tân dược

BVĐK tỉnh Thái Bình 1555/QĐ-BV 10/11/2021 31/12/2021 ĐTRR Tân dược

BVĐK Hưng Nhân 184/QĐ-BV 12/11/2021 31/12/2021 ĐTRR Tân dược

BVĐK Nam Tiền Hải 187/QĐ-BVNTH 12/11/2021 31/12/2021 ĐTRR Tân dược

188/QĐ-BVNTH 12/11/2021 31/12/2021 ĐTRR Chế phẩm YHCT

189/QĐ-BVNTH 12/11/2021 31/12/2021 ĐTRR Vị thuốc

BVĐK huyện Đông Hưng 385/QĐ-BV 08/11/2021 31/12/2021 ĐTRR Tân dược

386/QĐ-BV 08/11/2021 31/12/2021 ĐTRR Chế phẩm YHCT

377/QĐ-BV 01/11/2021 31/12/2021 ĐTRR Vị thuốc

BVĐK huyện Quỳnh Phụ 758/QĐ-BVQP 27/10/2021 31/12/2021 ĐTRR Chế phẩm YHCT

759/QĐ-BVQP 27/10/2021 31/12/2021 ĐTRR Vị thuốc

816/QĐ-BVQP 15/11/2021 31/12/2021 ĐTRR Tân dược

BVĐK huyện Hưng Hà 1252/QĐ-BVĐKHH 16/11/2021 31/12/2021 ĐTRR Chế phẩm YHCT

1279/QĐ-BVĐKHH 19/11/2021 31/12/2021 ĐTRR Tân dược

Ban BVCSSK 108/QĐ-BVSK 15/11/2021 31/12/2021 ĐTRR Tân dược

109/QĐ-BVSK 15/11/2021 31/12/2021 ĐTRR Tân dược

110/QĐ-BVSK 15/11/2021 31/12/2021 ĐTRR Chế phẩm YHCT

BVĐK tỉnh Thái Bình 1483/QĐ-BV 25/10/2021 31/12/2021 ĐTRR Vị thuốc

BVĐK Phụ Dực 1118/QĐ-BVPD 19/11/2021 31/12/2021 ĐTRR Tân dược

BVĐK huyện Tiền Hải 793/QĐ-BVĐK 26/11/2021 31/12/2021 ĐTRR Tân dược

BVĐK huyện Thái Thụy 530/QĐ-BVTT 14/12/2021 31/12/2021 ĐTRR Tân dược

531/QĐ-BVTT 14/12/2021 31/12/2021 ĐTRR Chế phẩm YHCT



BV Phổi 200/QĐ-BVP 30/11/2021 31/12/2021 ĐTRR Tân dược

BV Mắt 123/QĐ-BVM 06/10/2021 31/12/2021 ĐTRR Tân dược

124/QĐ-BVM 06/10/2021 31/12/2021 ĐTRR Tân dược

BVĐK huyện Vũ Thư 223/QĐ-BVVT 01/12/2021 31/12/2021 ĐTRR Vị thuốc

244/QĐ-BVVT 24/12/2021 31/12/2021 ĐTRR Chế phẩm YHCT

245/QĐ-BVVT 24/12/2021 31/12/2021 ĐTRR Tân dược

5 Lạng Sơn

SYT 3290/QĐ-SYT 20/12/2021 19/12/2022 ĐTRR Tân Dược

6 Tiền Giang

Bệnh viện đa kho Trung tâm Tiền Giang 1178/QĐ-BVĐKTG 23/12/2021 29/12/2022 ĐTRR Tân Dược

Bệnh viện Phụ Sản TG 758/QĐ-BVPS 12/08/2021 12/08/2022 ĐTRR Tân Dược

BV Quân y 120 22/QĐ-BV 10/01/2022 09/01/2023 ĐTRR Tân dược, Chế phẩm YHCT, Vị thuốc

Trung tâm Y tế huyện Châu Thành 31/QĐ-TTYTCT 17/01/2022 16/01/2022 ĐTRR Tân Dược

75/QĐ-TTYTCT 28/01/2022 27/01/2022 ĐTRR Tân Dược

7 Cần Thơ

Bệnh viện Quân Y 121 225/QĐ-BV 10/12/2021 12/2022 ĐTRR Tân Dược, Chế phẩm YHCT

Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ 52/QĐ-BVTWCT 12/01/2022 01/2023 ĐTRR Tân Dược

02/QĐ-BVTWCT 04/01/2022 01/2023 ĐTRR Tân Dược

8 Lai Châu

BV đa khoa tỉnh

BV YHCT tỉnh

TT Kiểm soát bệnh tật tỉnh

BV Lao & Bệnh Phổi tỉnh

TTYT DP thành phố

TTYT Than Uyên

TTYT Tân Uyên

TTYT Tam Đường

TTYT Phong Thổ

TTYT Sìn Hồ

TTYT Nậm Nhùn

TTYT Mường Tè

Bệnh xá BCH QS tỉnh

BV đa khoa tỉnh

BV YHCT tỉnh

TT Kiểm soát bệnh tật tỉnh

68/QĐ-SYT 25/01/2022 31/12/2023

ĐTRR

Tân Dược

Chế phẩm YHCT136/QĐ-SYT 25/02/2022 12/2023



BV Phổi tỉnh

TTYT thành phố

TTYT Than Uyên

TTYT Tân Uyên

TTYT Tam Đường

TTYT Phong Thổ

TTYT Sìn Hồ

TTYT Nậm Nhùn

TTYT Mường Tè

BV đa khoa tỉnh

BV YHCT tỉnh

TTYT Than Uyên

TTYT Tân Uyên

TTYT Tam Đường

TTYT Phong Thổ

TTYT Sìn Hồ

9 Thanh Hóa

SYT 88/QĐ-SYT 25/02/2022 31/12/2022 ĐTRR Tân dược, Chế phẩm YHCT

86/QĐ-SYT 24/02/2022 31/12/2022 ĐTRR Vị thuốc

ĐTRR

Chế phẩm YHCT

Vị thuốc

136/QĐ-SYT 25/02/2022 12/2023

137/QĐ-SYT 25/02/2022 12/2023


